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TT Họ và Tên NCS
Giới 

tính
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tộc
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành

Ngày Bảo vệ 

LATS cấp trường
Nơi công tác Người Hướng dẫn khoa học

1 Lê Tuấn Linh Nam Kinh 11.10.1977 Vĩnh Phúc 29 Chẩn đoán hình ảnh 09.11.2018

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, 

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Duy Huề       

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

2 Vũ Thái Hà Nam Kinh 26.09.1975 Hà Nội 29 Da liễu 12.11.2018

Bộ môn Da liễu,                           

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Thường          

TS. Nguyễn Sỹ Hóa

3 Vũ Nguyệt Minh Nữ Kinh 12.10.1982 Hà Nội 33 Da liễu 25.02.2019

Bộ môn Da liễu,                              

Trường Đại học Y Hà Nội GS.TS. Trần Hậu Khang

4 Lê Huyền My Nữ Kinh 07.04.1977 Hà Nội 33 Da liễu 25.12.2018 Bệnh viện Da liễu Trung ương PGS.TS. Trần Lan Anh

5 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ Kinh 31.03.1981 Thái Bình 29
Dị ứng và Miễn dịch

23.07.2018

Bộ môn Y học cơ sở,                  

Trường Đại học Dược Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thanh Thúy 

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

6 Đậu Thùy Dương Nữ Kinh 02.11.1984 Hà Nội 32

Dược lý và               

độc chất 31.07.2018

Bộ môn Dược lý,                      

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Ng.Trần Thị Giáng Hương   

PGS.TS. Lê Minh Hà

7 Trần Mai Hùng Nam Kinh 09.03.1975 Thái Bình 33 Gây mê hồi sức 23.11.2018

Khoa Gây mê Hồi sức,                     

Bệnh viện Tim Hà Nội GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

8 Nguyễn Thị Diệp Anh Nữ Kinh 02.02.1978 Hà Nội 30 Hóa sinh y học 14.08.2018
Khoa Hóa sinh và Chuyển hóa Dinh 

dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc       

PGS.TS. Lê Bạch Mai

9 Lê Thị Hoàng Mỹ Nữ Kinh 15.12.1975 Cần Thơ 29

Huyết học và truyền 

máu 20.11.2018

Bộ môn Huyết học,                   

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

GS.TS. Phạm Quang Vinh      

PGS.TS. Huỳnh Nghĩa

10 Hoàng Hải Đức Nam Kinh 17.08.1973 Nam Định 31

Chấn thương chỉnh 

hình và tạo hình 17.12.2018

Khoa Chỉnh hình,                           

Bệnh viện Nhi Trung ương PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng

11 Đinh Mạnh Hải Nam Kinh 28.04.1982 Hà Nội 32

Chấn thương chỉnh 

hình và tạo hình 12.12.2018

Khoa Phẫu thuật Cột sống,            

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch

12 Đỗ Văn Minh Nam Kinh 04.09.1984 Lào Cai 33

Chấn thương chỉnh 

hình và tạo hình 03.01.2019

Bộ môn Ngoại,                             

Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Ngô Văn Toàn

13 Nguyễn Duy Thắng Nam Kinh 07.10.1983 Hà Nội 33 Ngoại Lồng ngực 23.10.2018

Bộ môn Ngoại,                                

Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

14 Nguyễn Công Hựu Nam Kinh 03.10.1977 Hà Nam 31 Ngoại Lồng ngực 06.09.2018

Khoa Phẫu thuật Tim mạch và     

Lồng ngực, TT. Tim mạch, BV. E PGS.TS. Nguyễn Như Ước

15 Trịnh Viết Thông Nam Kinh 28.01.1978 Bắc Ninh 29 Ngoại tiêu hóa 10.01.2019

Phòng Kế hoạch,                            

Sở Y tế Hải Phòng

PGS.TS. Phạm Đức Huấn      

PGS.TS. Đỗ Trường Sơn

16 Nguyễn Hoài Bắc Nam Kinh 12.05.1976 Bắc Giang 32

Ngoại thận và             

tiết niệu 11.10.2018

Bộ môn Ngoại,                                 

Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Hoàng Long

17 Trần Quốc Hòa Nam Kinh 24.07.1976 Hà Nội 33

Ngoại thận và             

tiết niệu 28.02.2019

Bộ môn Giải phẫu,                           

Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Hoàng Long

18 Nguyễn Duy Tuyển Nam Kinh 06.03.1976 Hà Nội 31

Ngoại thần kinh-     

Sọ não 25.09.2018

Khoa Phẫu thuật Thần kinh,         

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức PGS.TS. Hà Kim Trung



19 Nguyễn Thanh Xuân Nam Kinh 03.07.1979 Nam Định 32

Ngoại thần kinh-     

Sọ não 09.01.2019

Khoa Phẫu thuật Thần kinh,          

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức PGS.TS. Kiều Đình Hùng

20 Trần Minh Đạt Nam Kinh 09.02.1977 Hà Nội 29 Nhãn khoa 06.12.2018

Phòng Chỉ đạo tuyễn,                    

Bệnh viện Mắt Trung ương PGS.TS. Trần An

21 Phạm Thị Thu Hà Nữ Kinh 03.04.1979 Hà Nội 31 Nhãn khoa 17.01.2019

Khoa Glôcôm,                           

Bệnh viện Mắt Trung ương

PGS.TS. Trần Thị Nguyệt Thanh  

PGS.TS. Đào Thị Lâm Hường

22 Nguyễn Trọng Khải Nam Kinh 23.07.1966 Hà Nam 31 Nhãn khoa 28.11.2018 Sở Y tế tỉnh Hà Nam

PGS.TS. Hoàng Năng Trọng      

PGS.TS. Hoàng Thị Phúc

23 Phạm Thị Thùy Linh Nữ Kinh 12.08.1980 Hà Nội 32 Nhãn khoa 22.11.2018

Bộ môn Mắt,                                    

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu      

TS. Phạm Ngọc Đông

24 Đặng Xuân Nguyên Nam Kinh 02.10.1975 Hải Phòng 29 Nhãn khoa 10.12.2018 Bệnh viện Mắt Hà Nội, Cơ sở 2 PGS.TS. Vũ Thị Thái

25 Phạm Văn Đếm Nam Kinh 11.04.1977 Hải Dương 33 Nhi khoa 14.01.2019

Bm Nhi, Khoa Y Dược,                      

Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

26 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ Kinh 19.03.1978 Hải Phòng 31 Nhi khoa 12.11.2018

Khoa Điều trị Tự nguyện S,            

Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS. Lê Thị Minh Hương      

GS.TSKH. Dương Quý Sỹ

27 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ Kinh 25.02.1977 Lào Cai 30 Nhi khoa 10.12.2018

Bộ môn Nhi,                                      

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm      

PGS.TS. Nguyễn Thị Yến

28 Đặng Anh Tuấn Nam Kinh 08.04.1968 Hải Phòng 30 Nhi khoa 14.11.2018

Khoa Thần kinh,                             

Bệnh viện Nhi Trung ương PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

29 Nguyễn Văn Tình Nam Kinh 09.07.1980 Hà Nội 32 Nội hô hấp 22.11.2018

Khoa Điều trị tích cực,                     

Bệnh viện 74 Trung ương

GS.TS. Ngô Quý Châu          

PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng

30 Lê Bá Ngọc Nam Kinh 10.06.1977 Hải Phòng 33 Nội tiết 22.01.2019

Khoa Nội tiết- Đái tháo đường, 

Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

31 Trần Thị Thu Hạnh Nữ Kinh 21.01.1977 Hà Nội 30 Sản Phụ khoa 12.11.2018

Bộ môn Phụ Sản,                        

Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

32 Đào Thị Hoa Nữ Kinh 14.09.1974 Hà Nội 29 Sản Phụ khoa 27.12.2018

Khoa Khám bệnh,                            

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến           

PGS.TS. Trần Danh Cường

33 Vũ Văn Khanh Nam Kinh 11.07.1977 Nam Định 33 Sản Phụ khoa 26.02.2019

Khoa Đẻ,                                            

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào 

PGS.TS. Vũ Văn Du

34 Trần Thị Hà An Nữ Kinh 26.09.1978 Hải Dương 30 Tâm thần 18.09.2018

Viện Sức khỏe Tâm thàn,                

Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS. Nguyễn Kim Việt    

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

35 Lê Thị Thu Hà Nữ Kinh 06.08.1978 Hải Phòng 29 Tâm thần 26.09.2018

Bộ môn Tâm thần,                     

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Kim Việt    

PGS.TS. Trần Hữu Bình

36 Nguyễn Thanh Bình Nữ Kinh 31.12.1977 Thái Bình 32 Thần kinh 06.09.2018

Khoa Thần kinh và Bệnh 

Alzheimer, BV. Lao khoa TW

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng          

GS.TS. Phạm Thắng

37 Đào Thị Bích Ngọc Nữ Kinh 18.06.1981 Hà Nội 32 Thần kinh 26.12.2018 Khoa Khám bệnh, BV. Bạch Mai

PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu      

PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

38 Nguyễn Hoàng Huy Nam Kinh 26.07.1974 Hà Nội 31 Tai Mũi Họng 11.01.2019

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung 

ương PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong



39 Trần Thái Sơn Nam Kinh 04.04.1969 Thái Bình 29 Tai Mũi Họng 21.11.2018

Khoa Tai Mũi Họng,                        

Bệnh viện Nhi Trung ương

GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục    

GS.TS. Phạm Văn Thức

40 Nguyễn Kỳ Duy Tâm Nam Kinh 29.10.1974 Cần Thơ 29 Tai Mũi Họng 26.11.2018

Khoa 3 Chuyên khoa,                          

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

GS.TS. Nguyễn Đình Phúc          

PGS.TS. Lê Trung Thọ

41 Đào Đình Thi Nam Kinh 06.04.1977 Hà Nội 32 Tai Mũi Họng 19.09.2018

Khoa Nội Soi,                                    

BV. Tai Mũi Họng Trung ương

PGS.TS. Võ Thanh Quang         

GS.TS. Lê Gia Vinh

42 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ Kinh 17.11.1973 Hà Nội 29 Tai Mũi Họng 02.07.2018

Bộ môn Tai Mũi Họng,            

Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong

43 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ Kinh 01.01.1973 Vĩnh Phúc 29 Tai Mũi Họng 18.12.2018

Khoa Nội Soi,                                     

BV. Tai Mũi Họng Trung ương PGS.TS. Lương Thị Minh Hương

44 Hàn Thị Thanh Bình Nữ Kinh 14.09.1975

Thái 

Nguyên 29 Ung thư 07.09.2018 Khoa Nội 5, Bệnh viện K

GS.TS. Nguyễn Bá Đức           

GS.TS. Trần Văn Thuấn

45 Phạm Tiến Chung Nam Kinh 22.10.1980 Hải Dương 33 Ung thư 09.11.2018

Trung tâm Ung bướu,                 

Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ

PGS.TS. Bùi Công Toàn        

PGS.TS. Ngô Thanh Tùng

46 Phan văn Cương Nam Kinh 15.02.1979 Ninh Bình 33 Ung thư 07.01.2019

Tổ bm Ung thư - Bộ môn Ngoại, 

Trường ĐH Y Dược Thái Bình GS.TS. Trần Văn Thuấn

47 Nguyễn Việt Long Nam Kinh 06.11.1976 Hà Nội 32 Ung thư 05.09.2018

Khoa Huyết học lâm sàng,             

BV. Trung ương Quân đội 108 GS.TS. Mai Hồng Bàng

48 Đỗ Huyền Nga Nữ Kinh 20.07.1977 Hà Nội 29 Ung thư 07.09.2018 Khoa Nội 1, Bệnh viện K PGS.TS. Đoàn Hữu Nghị

49 Trần Thị Kim Phượng Nữ Kinh 15.05.1976 Cao Bằng 32 Ung thư 21.12.2018

Bm Giải phẫu bệnh- Ung thư học, 

Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên

PGS.TS. Tạ Văn Tờ                        

TS. Võ Văn Xuân

50 Phan Thị Hoa Nữ Kinh 18.12.1973 Hà Nội 32 Y học cổ truyền 26.12.2018

Bộ môn Da liễu, Học viện Y Dược 

học Cổ truyền Việt Nam

PGS.TS. Trần Lan Anh           

PGS.TS. Tạ Văn Bình

51 Nguyễn Thị Tuyết Minh Nữ Kinh 17.04.1986 Hà Nội 33 Y học cổ truyền 15.11.2018

Khoa Chăm sóc Bảo vệ Sức khỏe 

Cán bộ TW, Viện YHCT Quân đội

PGS.TS. Đỗ Thị Phương                   
PGS.TS. Ng.Trần Thị Giáng Hương  

52 Vũ Thái Sơn Nam Kinh 26.03.1982

TP. Hồ Chí 

Minh 32 Y học cổ truyền 10.09.2018

Viện Y Dược học dân tộc              

TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Bá Quang    

PGS.TS. Lê Đình Tùng

53 Nguyễn Văn Dũng Nam Kinh 21.09.1970 Hải Phòng 29 Y tế công cộng 28.12.2018 Vụ Thanh tra, Bộ Y Tế

GS.TS. Phạm Duy Tường      

PGS.TS. Trần Như Nguyên

54 Trần Thơ Nhị Nữ Kinh 10.09.1981 Hà Nội 33 Y tế công cộng 30.11.2018

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, 

Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

55 Trần Đức Thuận Nam Kinh 15.01.1968 Vĩnh Phúc 29 Y tế công cộng 11.09.2018

Viện Chiến lược và Chính sách,    

Bộ Y tế GS.TS. Trương Việt Dũng

56 Nguyễn Văn Thương Nam Kinh 19.08.1979 Nghệ An 33 Y tế công cộng 14.11.2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính,          

Sở Y tế Nghệ An PGS.TS. Lê Trần Ngoan


